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Đảm bảo CL 
và Kiểm thử 

PM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Hùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
Technology 
in Teaching 

English
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 C.Hà 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 Online 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0932786156 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0
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Thực hiện từ ngày 22 tháng 12 năm 2025

T2 (22/12/2025) T3 (23/12/2025) T4 (24/12/2025) T5 (25/12/2025) T6 (26/12/2025) T7 (27/12/2025) CN (28/12/2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 52 NĂM 2025

HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2025- 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
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Tiếng pháp 3 0 Tiếng pháp 3
Educational 
Psychology

Tiếng pháp 3 0 Tiếng pháp 3 0 Tiếng pháp 3 0
Educational 
Psychology

0 Tiếng pháp 3 0

C.Quỳnh 0 C.Quỳnh T.Hà C.Quỳnh 0 C.Quỳnh 0 C.Quỳnh 0 T.Hà 0 C.Quỳnh 0

P.23 0 P.23 Online P.23 0 P.23 0 P.23 0 Online 0 P.23 0

0914542777 0 0914542777 0903607850 0914542777 0 0914542777 0 0914542777 0 0903607850 0 0914542777 0

nt 0 nt nt nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 nt 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Thực hành 
SP

Thực hành SP
Thực hành 

SP
Thực hành SP Thực hành SP Thực hành SP Thực hành SP Thực hành SP

Thực hành 
SP

Thực hành 
SP

Thực hành SP Thực hành SP 0 0

C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên C.Uyên 0 0

Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0
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0
Pháp luật về 

KE
0 0 0

Pháp luật về 
KE

0 0 0 0 0 0 0 0

0 C.Diễm 0 0 0 C.Diễm 0 0 0 0 0 0 0 0

0 P.24 0 0 0 P.25 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0932023234 0 0 0 0932023234 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 Tiếng pháp 1 0 Tiếng pháp 1 0 Tiếng pháp 1 0 Tiếng pháp 1 Tin học ĐC Tiếng pháp 1 0 0 0 Tiếng pháp 1

0 C.Quỳnh 0 C.Quỳnh 0 C.Quỳnh 0 C.Quỳnh C.Oanh C.Quỳnh 0 0 0 C.Quỳnh

0 P.23 0 P.23 0 P.23 0 P.23 P.máy P.23 0 0 0 P.23

0 0914542777 0 0914542777 0 0914542777 0 0914542777 0903765254 0914542777 0 0 0 0914542777

0 nt 0 nt 0 nt 0 nt nt nt 0 0 0 nt
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 Pháp luật ĐC
Giao tiếp 

người máy
0 0 0 0 0 Toán rời rạc 0 0 0 0

0 0 C.Ẩn T.Hùng 0 0 0 0 0 T.Trung 0 0 0 0
0 0 P.15 Online 0 0 0 0 0 P.16 0 0 0 0
0 0 0944301556 0 0 0 0 0 0 0903113772 0 0 0 0
0 0 nt nt 0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổ chức hoạt 
động vui chơi

0
PP làm quen 

với Toán
0

Tổ chức hoạt 
động vui chơi

0
PP làm quen 

với Toán
0 0 0 0 0 0 0

C.Dung 0 C.Dung 0 C.Dung 0 C.Dung 0 0 0 0 0 0 0

P.15 0 P.16 0 P.15 0 P.16 0 0 0 0 0 0 0

0798401678 0 0798401678 0 0798401678 0 0798401678 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tin học ĐC Pháp luật ĐC 0 0 0 Pháp luật ĐC 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Oanh C.Ẩn 0 0 0 C.Ẩn 0 0 0 0 0 0 0 0

P.máy P.22 0 0 0 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0

0903765254 0944301556 0 0 0 0944301556 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0
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0
Triết học Mác 

Lênin
0 0 Pháp luật ĐC 0 0 0 Pháp luật ĐC 0 0 0 0 0

0 C.Như 0 0 C.Ẩn 0 0 0 C.Ẩn 0 0 0 0 0

0 P.26 0 0 P.22 0 0 0 P.22 0 0 0 0 0

0 0948820830 0 0 0944301556 0 0 0 0944301556 0 0 0 0 0

0 nt 0 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

0 0 0 0 Lập trình CB 0 0 Lập trình CB 0 0 0 0 0 Toán CC A1

0 0 0 0 T.Huynh 0 0 T.Huynh 0 0 0 0 0 T.Nghĩa

0 0 0 0 P.Máy 0 0 P.Máy 0 0 0 0 0 P.15

0 0 0 0 0907941134 0 0 0907941134 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 nt

0
Triết học Mác 

Lênin
0 0 0 0 0 0

Đại số tuyển 
tính

Đại số tuyển 
tính

Đại số tuyển 
tính

Đại số tuyển 
tính

Đại số tuyển 
tính

0

0 C.Như 0 0 0 0 0 0 T.Nghĩa T.Nghĩa T.Nghĩa T.Nghĩa T.Nghĩa 0

0 P.26 0 0 0 0 0 0 P.15 P.15 P.15 P.15 P.15 0

0 0948820830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 nt 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt 0

Pháp luật ĐC 0 0 Pháp luật ĐC 0 0 Pháp luật ĐC 0 0 0 0 0 0 0

C.Ẩn 0 0 C.Ẩn 0 0 C.Ẩn 0 0 0 0 0 0 0

P.22 0 0 P.22 0 0 P.22 0 0 0 0 0 0 0

0944301556 0 0 0944301556 0 0 0944301556 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 Tin học ĐC 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 T.Huynh 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 P.Máy 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0907941134 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0
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Những 
NLCB của 
CN Mác 

Lênin

0

Những 
NLCB của 
CN Mác 

Lênin

0 Tin học ĐC 0 0 Tin học ĐC 0 Tin học ĐC 0 0 0 0

C.Như 0 C.Như 0 T.Duy 0 0 T.Duy 0 T.Duy 0 0 0 0

P.24 0 P.24 0 P.Máy 0 0 P.Máy 0 P.Máy 0 0 0 0

0948820830 0 0948820830 0 0917216606 0 0 0917216606 0 0917216606 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 0 nt 0 nt 0 0 0 0

ếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo-CTSV-KHCN
Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2025

Võ Phúc Anh Duy Nguyễn Thị Vân Anh

     GHI CHÚ :   
    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h15'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP
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TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO- CTSV-KHCN

6/6


